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4. Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp. 
a. Lụa, tơ tằm. 1.  Ninh Thuận. 
b. Đồ gốm Bát Tràng. 2. HàĐông(HàTây),Quảng Nam 
c. Gốm Chăm. 3.  Hà Nội, Biên Hoà, Đồng Nai 

 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a. S 
b. Đ 
c. S 

a 

– 

2 

b 

-  

3 

c 

- 

1 

a a 

– 

2 

b 

-  

3 

c 

- 

1 

 

BÀI 12 – CÔNG NGHIỆP (Tiếp theo) 

1. Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở đâu? 
a.   Vùng đồng bằng và ven biển. 
b.   Vùng núi và cao nguyên. 
c.   Vùng núi và trung du. 

2.  Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp. 
a. Công nghiệp khai thác khoáng sản.        1.  Ở miền núi. 
b. Công nghiệp thuỷ điện.                           2.  Ở nơi có than, dầu khí. 
c. Công nghiệp nhiệt điện.                          3.  Ở nơi có mỏ, khoáng sản. 

3. Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta thuộc thầnh phố nào? 
a.   Hà Nội. 
b.   Hồ Chí Minh. 
c.   Đà Nẵng. 

4. Dựa vào hình 3 SGK, nêu tên các nhà máy thuỷ điện lớn của nước ta? 
a.   Thác Bà, Hoà Bình, Uông Bí, Y–a–li, Sông Hinh, Trị An. 
b.   Thác Bà, Hoà Bình, Y–a–li, Sông Hinh, Trị An, Phú Mỹ. 
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c.   Thác Bà, Hoà Bình, Y–a–li, Sông Hinh, Trị An. 
ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a a – 3; b -

1; c - 2 

b c 

 

BÀI 13 – GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1. Nước ta có các loại hình giao thông vận tải nào? 
a.   Đường sắt, đường ôtô, đường sông. 
b.   Đường biển, đường hàng không. 
c.   Cả hai ý trên đều đúng. 

2. Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng? 
a.   Đuờng sông. 
b.   Đường ô tô. 
c.   Đường sắt. 

3. Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp. 
a. Sân bay quốc tế Nội Bài.                               1.  Quảng Nam.       
b. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.                     2.  Hà Nội.   
c. Sân bay Chu Lai.                                            3.  TPHCM- Đà Nẵng. 

4. Hai thành phố nào là đầu mối giao thông quan trọng nhất nước ta? 
a.   Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
b.   Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 
c.   Đà Nẵng và Cần Thơ. 

              

            ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

c b a – 2; b -  

3; c - 1 

a 

 

BÀI 14 – THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

1. Hai thành phố nào có hoạt động thương mại phát triển nhất nước ta? 
a.   Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. 
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b.   Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
c.   Hà Nội và Cần Thơ. 

2. Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng. 
a.   Hoạt động thương mại gồm cả ngoại thương và nội thương. 
b.   Nội thương là hoạt động buôn bán với nước ngoài. 
c.   Ngoại thương là hoạt động buôn bán ở trong nước. 

3. Nước ta xuất khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu. 
a.   Khoáng sản, hàng công nghiệp và thủ công nghiệp. 
b.   Máy móc thiết bị nguyên nhiên liệu. 
c.   Cả hai ý trên đúng. 

4. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 
a. Vịnh Hạ Long.                                                 1.   Quảng Nam. 
b. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.          2.   Quảng Ninh. 
c. Di tích Mỹ Sơn.                                                3.  Quảng Bình. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

b a a a – 2; b - 3; c - 

1 

BÀI 15 – CHÂU Á. 

1. Trên thế giới có bao nhiêu châu lục và đại dương? 
a.   6 châu lục, 4 đại dương. 
b.   4 châu lục, 6 đại dương 
c.   6 châu lục, 1 đại dương. 

2. Viết tên các châu lục và dại dương trên thế giới? 
  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................  

3. Châu Á nằm ở vị trí nào trên bán cầu? 
a.   Bán cầu Nam. 
b.   Bán cầu Bắc. 
c.   Bán cầu Tây. 

4. Châu Á có diện tích đứng hàng thứ mấy so với các châu lục? 
a.   Thứ nhất. 
b.   Thứ hai. 
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c.   Thứ ba. 
ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a b b a 

 

BÀI 16 – CHÂU Á (tiếp theo) 

1. Đa số các dân cư Châu Á mang màu da gì? 
a.   Da vàng. 
b.   Da đen. 
c.   Da trắng. 

2. Ngành sản xuất chính của người dân Châu Á là gì? 
a.   Công nghiệp. 
b.   Thuỷ sản. 
c.   Nông nghiệp. 

3. Khu vực Đông Nam Á chủ yếu có khí hậu gì? 
a.   Lạnh. 
b.   Nóng ẩm. 
c.   Mát mẻ. 

4. Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? 
a.   Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ. 
b.   Có khí hậu gió mùa nóng ẩm. 
c.   Khá giàu khoáng sản. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a c b a 

 

BÀI 17 – CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 

1. Tên thủ đô của Cam–pu–chia là gì? 
a.   Phnôm Pênh. 
b.   Viêng Chăn. 
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c.   Bắc Kinh. 
2. Nêu vị trí địa lý của Lào 

a.   Không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên. 
b.   Gần biển, ¼ diện tích là núi, ¾ diện tích là đồng bằng. 
c.   Địahình đa số là đồng bằng dạng lòng chảo. 

3. Cho biết tên thủ đô của Lào. 
a.   Phnôm Pênh. 
b.   Viêng Chăn. 
c.   Bắc Kinh. 

4. Vạn Lý Trường Thành thuộc nước nào của Châu Á? 
a.   Thái Lan. 
b.   Hàn Quốc. 
c.   Trung Quốc. 

 

 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a a b c 

 

BÀI 18 – CHÂU ÂU 

1. Châu Âu nằm ở phía nào của châu Á? 
a.   Phía Tây. 
b.   Phía Đông. 
c.   Phía Nam. 

2. Đặc điểm chính của châu Âu là gì? 
a.   Đồng bằng chiếm diện tích ít hơn miền núi. 
b.   Đồi núi chiếm 1/3 diện tích, 2/3 diện tích là đồng bằng. 
c.   ¼ diện tích là đồi núi, ¾ diện tích là đồng bằng. 

3. Đa số dân cư của châu Âu mang màu gì? 
a.   Da vàng. 
b.   Da đen. 
c.   Da trắng. 

4. Khí hậu của châu Âu về mùa đông như thế nào? 
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a.   Rất lạnh. 
b.   Tuyết phủ trắng. 
c.   Có mưa rào. 

 ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a b c b 

 

BÀI 19 – MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU 

1. Liên Bang Nga có diện tích như thế nào so với thế giới? 
a.   Lớn nhất. 
b.   Lớn thứ hai. 
c.   Lớn thứ ba. 

2. Thủ đô Liên Bang Nga là gì? 
a.   Pa-ri. 
b.   Mát-xcơ-va. 
c.   Bec-lin. 

3. Nước Pháp nằm ở vị trí nào trên thế giới? 
a.   Đông Âu. 
b.   Bắc Âu. 
c.   Tây Âu. 

4. Thủ đô nước Pháp là gì? 
a.   Pa–ri. 
b.   Mát–xcơ va. 
c.   Bec–lin. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a     

b 

c a 

 

BÀI 20 – CHÂU PHI 

1. Đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.  
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a.   Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á. 
b.   Châu Phi nằm ở phía tây nam châu Âu và phía nam châu Á. 
c.    Châu Phi nằm giữa hai đường Xích đạo. 

2. Châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới? 
a.   Thứ nhất. 
b.   Thứ hai. 
c.   Thứ ba. 

3. Đặc điểm khí hậu của châu Phi như thế nào? 
a.   Mưa nhiều, có rừng nhiệt đới phát triển. 
b.   Nóng và khô bậc nhất thế giới. 
c.   Mưa ít, xuất hiện đồng cỏ cao 

4. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 
a. Mưa nhiều.                                  1.  Hoang mạc. 
b. Mưa ít.                                         2.  Đồng cỏ cao, cây bụi. 
c. Mưa rất nhiều.                             3.  Rừng rậm nhiệt đới. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a    

c 

b a –3; b –

1; c - 2 

 

BÀI 21 – CHÂU PHI (Tiếp theo) 

1. Đa số dân cư châu Phi mang màu da gì? 
a.   Da đen. 
b.   Da vàng. 
c.   Da đỏ. 

2. Ở châu Phi các ngành kinh tế nào được tập trung phát triển nhất? 
a.   Khai thác khoáng sản và trồng lúa gạo. 
b.    Khai thác khoáng sản và trồng cây công nghiệp. 
c.   Khai thác dầu mỏ vàø trồng cây công nghiệp. 

3. Ai Cập nằm ở phía nào của châu Phi? 
a.   Nam Phi. 
b.   Giữa Nam Phi. 
c.   Bắc Phi. 

4. Sông nào dưới đây chảy qua Ai Cập? 
a.   Sông Nin. 
b.   Sông Côn–gô. 
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c.   Sông Ni–giê. 
ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a    

b 

c a 

 

BÀI 22 – CHÂU MĨ 

1. Châu Mĩ nằm ở bán cầu nào? 
a.   Bán cầu Tây. 
b.   Bán cầu Bắc. 
c.   Bán cầu Đông. 

2. Châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới? 
a.   Thứ nhất. 
b.   Thứ hai. 
c.   Thứ ba. 

3. Địa hình châu Mĩ thay đổi như thế nào? 
a.   Từ tây sang đông. 
b.   Từ tây sang bắc. 
c.   Từ đông sang bắc. 

4. Hãy kể vài nét về rừng A– ma – dôn. 
  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................  

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

a    

b 

a  

 

CÂU 23 – CHÂU MĨ (Tiếp theo) 

1. Châu Mĩ có dân số đứng thứ mấy về dân số trong các châu lục trên thế giới? 
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a.   Thứ nhất. 
b.   Thứ hai. 
c.   Thứ ba. 

2. Thành phần dân cư châu Mĩ mang màu da gì? 
a.   Da vàng. 
b.   Da trắng. 
c.   Da đen. 
d.   Cả ba ý trên đều đúng. 

3. Khu vực nào của dân châu Mĩ có nền kinh tế phát triển nhất? 
a.   Bắc Mĩ. 
b.   Trung Mĩ. 
c.   Nam Mĩ. 

4. Hoa Kì nằm ở khu vực nào của châu Mĩ? 
a.   Bắc Mĩ. 
b.   Trung Mĩ. 
c.   Nam Mĩ. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý 

đúng 

c    

d 

a a 

 

BÀI 24 – CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC 

1. Đánh dấu X vào ô trông đặt trước câu trả lời đúng. 
a.   Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các đảo, quần đảo. 
b.   Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các đảo. 
c.   Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các quần đảo. 

2. Châu Đại Dương đứng thứ mấy về diện tích so với các châu lục trên thế giới? 
a.   Thứ tư . 
b.   Thứ năm. 
c.   Thứ sáu. 

3. Lục địa Ô-x-trây-li-a có khí hậu như thế nào? 
a.   Mát mẻ, thích hợp cho nhiều động vật như căng-gu-ru, gấu cô-a-la … 
b.   Khô hạn, phần lớn là diện tích là hoang mạc và xa-van 
c.   Nhiều đới khí hậu, thích hợp cho nhiều loại cây như keo, bạch đàn … 

4. Châu Đại Dương đứng thứ mấy về dân số so với các châu lục trên thế giới? 
a.   Thứ  tư . 
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b.   Thứ năm. 
c.   Thứ sáu. 

5. Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật? 
a.   Là châu lục lạnh nhất thế giới. 
b.   Không có dân cư sinh sống. 
c.   Cả hai ý trên đều đúng. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 5 

Ý 

đúng 

a     

c 

b b c 

 

BÀI 25 – CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI 

1. Trên thế giới có bao nhiêu đại dương? 
a.   4 đại dương. 
b.   2 đại dương. 
c.   5 đại dương. 

2. Các đại dương có diện tích như thế nào so với các lục địa trên tế giới? 
a.   Gấp 2 lần. 
b.   Gấp 3 lần. 
c.   Gấp 4 lần. 

3. Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? 
a.   Đại Tây Dương. 
b.   Ấn Độ Dương. 
c.   Thái Bình Dương. 

4. Nêu tên các đại dương trên thế giới. 
  ...................................................................  

  ...................................................................  

  ...................................................................  

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 4 

Ý a b c  
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đúng 

 

            

                                   MÔN KHOA HỌC 

BÀI 1 – SỰ SINH SẢN 

1. Nhìn vào hình 1 trang 4 SGK, em hãy cho biết lúc đầu gia đình bạn Liên có mấy người?  
a. 1 người 
b. 2 người 
c. 3 người 
d. 4 người 

2. Điền các từ : thế hệ; duy trì; sự sinh sản; đặc điểm; bố, mẹ; trẻ em, vào chỗ chấm sao cho 
phù hợp. 
Mọi .............. đều do ......, ......... sinh ra và có những ..............giống với bố, mẹ của mình. 

Nhờ có ........................... mà các ............. trong mỗi gia đình, dòng họ được ............ kế 

tiếp 

3. Nêu ý nghĩa của sự sinh sản đối với mỗi gia đình, dòng họ. 
...............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý 

đúng 

b   

 

BÀI 2 – 3 – NAM HAY NỮ ? 

1. Nêu một vài đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa bạn trai và bạn gái.  
...............................................................................................................................................

......................................................................................................... 
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2. Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái? 
a. Cơ quan sinh dục 
b. Cơ quan hô hấp 
c. Cơ quan tuần hoàn 
d. Cơ quan tiêu hoá 

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 
a. Khi đi học, tất cả các bạn nam và nữ đều phải mặc đồng phục   

 ..............................................................   
b. Khi sinh ra, tất cả các bạn nam và nữ đều giống bố     

 ..............................................................        
c. Tất cả các bạn nữ đều gọn gàng hơn các bạn nam      

 ..............................................................       
 ..............................................................  

d. Nam thường có râu, cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng    
 ..............................................................          

e. Nữ có kinh nguyệt, cơ quan sinh dục nữ tạo ra trứng    
 ..............................................................       
 ..............................................................  

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý 

đúng 

    

a 

a) Đ, b) S, c) S, d) 

Đ, e) Đ 

 

BÀI 4 – CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? 

1. Cơ thể chúng ta được hình thành từ đâu? 
a. Trứng của mẹ 
b. Tinh trùng của bố 
c. Bào thai 
d. Giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố 

2. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là : 
a. Sự thụ tinh 
b. Hợp tử 
c. Bào thai 
d. Phôi 

3. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp. 
a. Trứng đã được thụ tinh được gọi là                         1.   Bào thai 
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b.  Hợp tử phát triển thành 2.   Hợp tử 
c. Phôi phát triển thành 3.   Phôi 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý 

đúng 

d    

a 

 a->2, b-

>3, c->1 

 

BÀI 5 – CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ 

1. Phụ nữ có thai cần nên tránh làm việc nào dưới đây? 
a. Lao động nặng; tiếp xúc với các chất độc hoá học 
b. Tập thể dục vào buổi sáng 
c. Nghỉ ngơi nhiều 
d. Đi khám thai định kỳ : 3 tháng 1 lần 

2. Phụ nữ có thai cần nên tránh sử dụng chất nào dưới đây? 
a. Chất đạm 
b. Chất kích thích 
c. Chất béo 
d. Vi-ta-min và muối khoáng 

3. Điền các từ : nguy hiểm, sinh trưởng, phát triển, mọi người, người bố vào chỗ chấm sao 
cho phù hợp. 
Chuẩn bị cho em bé vào đời là trách nhiệm của ................. trong gia đình, đặc biệt là 

................ Chăm sóc sức khoẻ của người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai 

sẽ giúp cho thai nhi khoẻ mạnh, .............. và .............. tốt; đồng thời người mẹ cũng khoẻ 

mạnh, giảm được ............... có thể xảy ra khi sinh con 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý 

đúng 

a    

b 

 

 

BÀI 6 – TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ 

1. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp 
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a. Ở lứa tuổi này, chiều cao vẫn tiếp tục tăng,              1.   Dưới 3 tuổi 
trí nhớ và suy nghĩ ngày càng phát triển 

 

b. Ở lứa tuổi này chúng ta phụ thuộc hoàn toàn 
vào bố mẹ và đến cuối lứa tuổi này, chúng ta          2. Từ 3 đến 6 tuổi   

 có thể tự đi, chạy, xúc cơm và chào hỏi mọi người 

 

c. Ở lứa tuổi này, chúng ta tiếp tục lớn nhanh, thích    3.Từ 6 đến 10 tuổi   
hoạt động chạy nhảy, vui chơi và suy nghĩ bắt đầu    

 phát triển 

2. Điền các từ : tình cảm, mối quan hệ xã hội, xuất tinh, kinh nguyệt, cơ thể, chiều cao, cân 
nặng, sinh dục vào chỗ chấm sao cho phù hợp 
Ở tuổi này, ................. phát triển nhanh cả về ............. và ................ Cơ quan  ............. 

bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện ................., con trai có hiện tượng ............... Đồng 

thời ở giai đoạn này cũng diễn ra những biến đổi về ................., suy nghĩ và 

..............................  

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 
a. Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu khoảng từ 10 đến 15 tuổi   

  
b. Tuổi dậy thì ở con trai thường bắt đầu khoảng từ 13 đến 17 tuổi    
c. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu khoảng từ 10 đến 15 tuổi    
d. Tuổi dậy thì ở con gái thường bắt đầu khoảng từ 13 đến 17 tuổi    

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý 

đúng 

a->2, b->3, 

c->1 

   

b 

a) S, b) Đ, c) 

Đ, d) S 

 

BÀI 7 – TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ 

1. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp 
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a. Tuổi vị thành niên 1.   Từ 60 đến 65 tuổi 
b. Tuổi trưởng thành 2.   Từ 10 đến 19 tuổi 
c. Tuổi già 3.  Từ 20 đến 60 hoặc 65 tuổi  

2. Em đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời? 
...............................................................................................................................................

........................................................................................................ 

3. Ở tuổi già, chúng ta phải làm gì để kéo dài tuổi thọ? 
a. Rèn luyện thân thể 
b. Sống điều độ 
c. Tham gia các hoạt động xã hội 
d. Tất cả các ý trên 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý 

đúng 

a->2, b-

>3, c->1 

       

d 

BÀI 8 – VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ 

1. Nên làm gì để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì? 
...............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

2. Đối với nữ, khi hành kinh cần thay băng vệ sinh ít nhất mấy lần trong ngày? 
a. 2 lần trong ngày 
b. 3 lần trong ngày 
c. 4 lần trong ngày 
d. 5 lần trong ngày 

3. Nên làm gì để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì? 
a. Ăn uống đủ chất 
b. Tập luyện thể dục thể thao 
c. Vui chơi giải trí lành mạnh 
d. Tất cả các ý trên 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý         
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đúng c d 

 

BÀI 9 – 10 – THỰC HÀNH : NÓI “KHÔNG!” ĐỐI VỚI CÁC CHẤT GÂY 

NGHIỆN 

1. Em đã làm gì để giúp người thân  cai thuốc lá, rượu, bia? 
...............................................................................................................................................

........................................................................................................ 

2. Ma tuý có tác hại như thế nào? 
a. Huỷ hoại sức khoẻ; mất khả năng lao động, học tập 
b. Tiêm chích ma tuý dễ bị lây nhiễm HIV, nếu quá liều có thể bị chết 
c. Dễ dẫn đến phạm pháp để có tiền thoã mãn cơn nghiện 
d. Tất cả các ý trên 

3. Khi có người thân hoặc bạn bè nghiện ma tuý, em phải làm gì để giúp đỡ họ.  
...............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

ĐÁP ÁN 

Câu 1 2 3 

Ý 

đúng 

    

d 

 

 

BÀI 11 – DÙNG THUỐC AN TOÀN 

1. Khi phải dùng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh cần chú ý điều gì? 
a. Tuân theo sự chỉ định của bác sĩ 
b. Phải biết tất cả những rủi ro có thể xảy ra khi dùng thuốc đó 
c. Phải ngưng dùng thuốc nếu thấy bệnh không giảm hoặc bị dị ứng... 
d. Tất cả các ý trên 

2. Khi mua thuốc, chúng ta cần lưu ý điều gì? 
...............................................................................................................................................

......................................................................................................... 

3. Để cung cấp vi-ta-min cho cơ thể, em ưu tiên chọn cách nào trước? 
a. Uống vi-ta-min 


